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BÁO CÁO 

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 và nhằm đánh giá các kết quả đạt 

được trong công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) ở các quận 

huyện năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác PCGD – XMC. Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra hồ sơ theo dõi PCGD 

– XMC của 24 quận, huyện trong thời gian từ ngày 21/12/2017 đến ngày 

23/12/2017, kết quả kiểm tra như sau: 

I. KẾT QUẢ XÓA MÙ CHỮ VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC. 

1. Công tác xóa mù chữ. 

- Ban chỉ đạo PCGD – XMC của thành phố đã triển khai các văn bản, hướng 

dẫn về XMC kịp thời đến Ban chỉ đạo BCĐ các quận, huyện. Từ thành phố đến 

quận, huyện và phường, xã, thị trấn đều kiện toàn bộ máy, bổ sung kịp thời nhân 

sự; xây dựng kế hoạch phù hợp, sát thực tế nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn 

quy định PCGD – XMC hiện hành.  

- Các chương trình phối hợp như chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về XMC và Giáo dục tiếp 

tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) cho phụ nữ từ 15 - 40 tuổi. Chương trình phối 

hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về XMC 

và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho thanh niên ngoại thành. Chương trình 

phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

đẩy mạnh công tác XMC, củng cố kết quả PCGD tiểu học và phát triển trung tâm 

học tập cộng đồng 

- Ban chỉ đạo PCGD - XMC các quận, huyện chịu trách nhiệm phân công 

điều tra, lập danh sách đối tượng mù chữ và GDTTSKBC cho các ban ngành, 

đoàn thể như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội 

khuyến học,… dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên trách. Việc điều tra được 

thực hiện từ các tổ dân phố, khu phố và phải đảm bảo tính kế thừa giữa các năm. 

Vì vậy, số người được công nhận biết chữ và hoàn thành chương trình giáo dục 

tiếp tục sau khi biết chữ đã tăng lên góp phần đưa tỷ lệ người biết chữ trong độ 

tuổi từ 15 – 60 tuổi đạt 99,8%. 

- Một số quận, huyện đã đầu tư cho công tác chỉ đạo (tổ chức họp giao ban 

thường xuyên, giao chỉ tiêu cụ thể, trẻ hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách, bồi dưỡng 
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nghiệp vụ …), đầu tư cơ sở vật chất, chế độ chính sách để đẩy mạnh công tác 

XMC, GDTTSKBC tại địa phương. 

- Phần lớn cán bộ chuyên trách có tâm huyết, đầu tư cho công tác XMC và 

hồ sơ quản lý, bám sát địa bàn, huy động được nhiều lực lượng xã hội cùng tham 

gia. Do đó, công tác XMC-GDTTSKBC ổn định, góp phần giữ vững tỷ lệ PCGD 

tại địa phương. 

- Kết quả XMC năm 2017: 

TT 
Quận, 

Huyện 

Từ 15t đến 35t Từ 15t đến 60t 

Tổng 

số người 

Miễn  

giảm 

Tổng số 

người 

biết chữ 

mức độ I 

Tỉ lệ 
Tổng số 

người 

Miễn  

giảm 

Tổng số 

người 

biết chữ 

mức độ I 

Tỉ lệ 

1 Quận 1 37,663 218 37,384 99.84% 77,207 339 76,424 99.42% 

2 Quận 2 28,769 23 28,721 99.91% 61,082 52 60,871 99.74% 

3 Quận 3 43,026 - 43,026 100% 94,486 - 94,486 100% 

4 Quận 4 40,576 199 40,377 100% 93,517 432 92,908 99.81% 

5 Quận 5 50,442 227 50,215 100% 118,817 413 118,404 100% 

6 Quận 6 63,936 244 63,618 99.88% 160,061 450 158,565 99.34% 

7 Quận 7 53,230 88 53,140 100% 128,017 187 127,492 99.74% 

8 Quận 8 105,597 185 105,005 99.61% 246,935 415 244,920 99.35% 

9 Quận 9 55,773 65 55,607 99.82% 126,567 85 125,906 99.54% 

10 Quận 10 46,471 187 46,284 100% 115,303 499 114,804 100% 

11 Quận 11 62,041 98 61,909 99.95% 144,163 232 143,365 99.61% 

12 Quận 12 111,905 157 111,608 99.87% 251,038 330 250,421 99.89% 

13 
Bình 

Thạnh 
91,447 277 91,158 99.99% 233,346 535 232,690 99.95% 

14 Gò Vấp 109,435 574 108,843 99.98% 248,793 1,065 247,440 99.88% 

15 
Phú 

Nhuận 
40,327 56 40,271 100% 106,155 66 106,089 100% 

16 Tân Bình 97,928 147 97,752 99.97% 203,541 386 203,023 99.94% 

17 Thủ Đức 170,199 - 169,927 99.84% 325,881 - 324,695 99.64% 

18 Tân Phú 157,998 558 157,435 100% 320,714 849 319,810 99.98% 
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19 Bình Tân 97,155 173 96,949 99.97% 205,693 230 205,289 99.92% 

20 
Bình 

Chánh 
150,045 - 149,879 99.89% 340,277 - 339,598 99.80% 

21 Cần Giờ 21,765 307 21,446 99.94% 45,481 556 44,739 99.59% 

22 Củ Chi 101,281 792 100,489 100% 220,446 2,198 218,248 100% 

23 Hóc Môn 71,206 - 71,185 99.97% 152,467 - 152,389 99.95% 

24 Nhà Bè 31,154 192 30,947 99.95% 61,417 269 61,001 99.76% 

Thành phố 1,839,369 4,767 1,833,175 99.92% 4,081,404 9,588 4,063,577 99.80% 

Kết quả: 24/24 Quận, Huyện và thành phố đạt chuẩn về XMC. 

- Kết quả giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2017: 

TT 
Quận, 

Huyện 

Từ 15t đến 35t Từ 15t đến 60t 

Tổng số 

người 

Miễn  

giảm 

Tổng số 

người biết 

chữ mức 

độ II 

Tỉ lệ 
Tổng số 

người 

Miễn  

giảm 

Tổng số 

người biết 

chữ mức 

độ II 

Tỉ lệ 

1 Quận 1 37,663 218 37,105 99.09% 77,207 339 74,687 97.16% 

2 Quận 2 28,769 23 28,567 99.38% 61,082 52 60,168 98.59% 

3 Quận 3 43,026 - 43,026 100% 94,486 - 94,486 100% 

4 Quận 4 40,576 199 40,303 99.82% 93,517 432 92,420 99.29% 

5 Quận 5 50,442 227 49,946 99.46% 118,817 413 116,784 98.63% 

6 Quận 6 63,936 244 63,449 99.62% 160,061 450 157,409 98.62% 

7 Quận 7 53,230 88 52,816 99.39% 128,017 187 124,919 97.72% 

8 Quận 8 105,597 185 104,455 99.09% 246,935 415 243,122 98.62% 

9 Quận 9 55,773 65 55,600 99.81% 126,567 85 125,899 99.54% 

10 
Quận 

10 
46,471 187 46,282 100% 115,303 499 114,687 99.90% 

11 
Quận 

11 
62,041 98 61,862 99.87% 144,163 232 142,927 99.30% 

12 
Quận 

12 
111,905 157 111,504 99.78% 251,038 330 250,007 99.72% 

13 
Bình 

Thạnh 
91,447 277 91,120 99.95% 233,346 535 232,218 99.75% 

14 Gò Vấp 109,435 574 108,700 99.85% 248,793 1,065 246,515 99.51% 
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15 
Phú 

Nhuận 
40,327 56 40,271 100% 106,155 66 106,082 99.99% 

16 
Tân 

Bình 
97,928 147 97,745 99.96% 203,541 386 202,997 99.92% 

17 
Thủ 

Đức 
170,199 - 169,193 99.41% 325,881 - 321,760 98.74% 

18 
Tân 

Phú 
157,998 558 157,421 99.99% 320,714 849 319,666 99.94% 

19 
Bình 

Tân 
97,155 173 96,941 99.96% 205,693 230 205,180 99.86% 

20 
Bình 

Chánh 
150,045 - 149,702 99.77% 340,277 - 338,651 99.52% 

21 
Cần 

Giờ 
21,765 307 21,123 98.44% 45,481 556 41,530 92.44% 

22 
Củ 

Chi 
101,281 792 100,164 99.68% 220,446 2,198 213,967 98.04% 

23 
Hóc 

Môn 
71,206 - 70,974 99.67% 152,467 - 151,754 99.53% 

24 Nhà Bè 31,154 192 30,682 99.10% 61,417 269 59,010 96.50% 

Thành phố 1,839,369 4,767 1,828,951 99.69% 4,081,404 9,588 4,036,845 99.14% 

2. Công tác công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) trẻ em 5 

tuổi. 

Các quận, huyện có xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các văn bản 

chỉ đạo về công tác PCGDMN trẻ em 5 tuổi. Thực hiện khá đầy đủ các hồ sơ theo 

quy định, đảm bảo tính pháp lý; sắp xếp hợp lý. Bên cạnh đó số liệu của một số 

quận, huyện còn sai sót, thiếu tính thống nhất giữa biểu thống kê trẻ em 0 đến 5 

tuổi (MN01-TE) và biểu thống kê PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi (MN02). 

Ban chỉ đạo các quận, huyện quan tâm thực hiện tốt công tác PCGDMN trẻ 

em 5 tuổi với nhiều biện pháp như: tham mưu với Ủy ban nhân dân quận, huyện 

đầu tư xây dựng mới trường lớp, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng đồ chơi; duy trì việc đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho các lớp 5 tuổi; phối 

hợp thực hiện tốt công tác điều tra vận động trẻ 5 tuổi ra lớp; tổ chức tập huấn và 

triển khai các văn bản về công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi…nhằm thực hiện 

các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi theo quy định của Bộ GDĐT. 

Kết quả đạt được của từng quận, huyện như sau: 

STT 
Quận, 

Huyện 

Số phường, xã, thị trấn 
Tỷ lệ P,X, TT 

đạt chuẩn 

Kết quả 

PCGDMN 

Năm 

đạt chuẩn TS 
Đạt 

chuẩn 

Chưa 

đạt 

1 Quận 1 10 10 0 100% ĐẠT 2016 

2 Quận 2 8 8 0 100% ĐẠT 2016 

3 Quận 3 14 14 0 100% ĐẠT 2016 



5 

4 Quận 4 15 15 0 100% ĐẠT 2016 

5 Quận 5 15 15 0 100% ĐẠT 2016 

6 Quận 6 14 14 0 100% ĐẠT 2016 

7 Quận 7 10 10 0 100% ĐẠT 2016 

8 Quận 8 16 16 0 100% ĐẠT 2016 

9 Quận 9 13 13 0 100% ĐẠT 2016 

10 Quận 10 15 15 0 100% ĐẠT 2016 

11 Quận 11 16 16 0 100% ĐẠT 2016 

12 Quận 12 11 11 0 100% ĐẠT 2016 

13 Gò Vấp 16 16 0 100% ĐẠT 2016 

14 Bình Thạnh 20 20 0 100% ĐẠT 2016 

15 Tân Bình 15 15 0 100% ĐẠT 2016 

16 Tân Phú 11 11 0 100% ĐẠT 2016 

17 Phú Nhuận 15 15 0 100% ĐẠT 2016 

18 Thủ Đức 12 12 0 100% ĐẠT 2016 

19 Bình Tân 10 10 0 100% ĐẠT 2016 

20 Hóc Môn 12 12 0 100% ĐẠT 2016 

21 Bình Chánh 16 16 0 100% ĐẠT 2016 

22 Nhà Bè 7 7 0 100% ĐẠT 2016 

23 Củ Chi 21 21 0 100% ĐẠT 2016 

24 Cần Giờ 7 7 0 100% ĐẠT 2016 

Thành phố 319 319 0 100% ĐẠT  
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3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) 

Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch PCGDTH 

năm 2017 với nhiều biện pháp hoạt động tích cực như sau: 

Thông qua chỉ đạo của Ngành và Nghị quyết của cấp Ủy các cấp, quận, 

huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức tổng kết kịp thời hoạt 

động phổ cập giáo dục của địa phương. 

Tổ chức rà soát, phân loại phường, xã theo chỉ đạo của Bộ để nắm tình hình 

dân số độ tuổi và sắp xếp lại hệ thống mạng lưới trường lớp cho phù hợp với yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương.  

Các phường, xã được tập huấn lại việc cập nhật phần mềm PCGD theo mẫu 

mới, hiện máy chủ đã được đưa về thành phố, giải quyết được vấn đề đường truyền 

và lượng truy cập, nên việc tổ chức điều tra, cập nhật thường xuyên được thuận 

lợi đảm bảo chính xác các loại hồ sơ, sổ sách theo nội dung kiểm tra quy định của 

Bộ. 

Các quận, huyện, phường, xã đã duy trì và tiếp tục huy động, vận động tất 

cả trẻ trong độ tuổi ra lớp đồng thời có biện pháp hữu hiệu để duy trì 100% trẻ đi 

học. Khảo sát và điều tra số trẻ đang học các lớp không chính quy chuyển sang 

học tại các trường, lớp chính quy. 

Các trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động đưa trẻ ra lớp thông qua 

“Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã 

đã căn cứ vào dân số độ tuổi do Chính quyền quản lí, lập danh sách kêu gọi trẻ 

đúng 6 tuổi ra lớp Một vào tháng trước của ngày khai giảng năm học.  

Kết quả cụ thể: 

TT 
Quận, 

Huyện 

Huy động trẻ 6 tuổi 

vào lớp1 
Trẻ 11 tuổi HTCTTH Tỉ lệ 

Phòng 

/lớp 

Định 

biên 

GV 

/lớp 

Kết 

quả Số 

PPC 

Huy 

động 
Tỉ lệ 

Số 

PPC 
HTCTTH Tỉ lệ 

1 
Quận 

1 
2116 2116 100% 1749 1723 98.51% 1 1.7 

Mức 

3 

2 
Quận 

2 
1847 1847 100% 1520 1508 99.21% 1.1 1.6 

Mức 

3 

3 
Quận 

3 
2107 2107 100% 2200 2184 99.27% 0.9 1.4 

Mức 

3 

4 
Quận 

4 
1482 1482 100% 1687 1643 97.39% 1 1.6 

Mức 

3 

5 
Quận 

5 
2249 2249 100% 2035 2025 99.51% 1.1 1.4 

Mức 

3 

6 
Quận 

6 
2983 2983 100% 2944 2913 98.95% 1 1.4 

Mức 

3 

7 
Quận 

7 
3179 3179 100% 3024 2992 98.94% 1 1.4 

Mức 

3 

8 
Quận 

8 
4313 4313 100% 4582 4487 97.93% 1 1.3 

Mức 

3 
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9 
Quận 

9 
5401 5401 100% 4525 4447 98.28% 1 1.3 

Mức 

3 

10 
Quận 

10 
2194 2194 100% 2119 2110 99.58% 1 1.6 

Mức 

3 

11 
Quận 

11 
3191 3191 100% 2890 2858 98.89% 0.9 1.3 

Mức 

3 

12 
Quận 

12 
5244 5244 100% 4781 4670 97.68% 0.8 1.3 

Mức 

3 

13 
Bình 

Thạnh 
4000 4000 100% 4263 4232 99.27% 1 1.3 

Mức 

3 

14 
Gò 

Vấp 
6657 6657 100% 5390 5367 99.57% 0.9 1.4 

Mức 

3 

15 
Phú 

Nhuận 
1974 1974 100% 1939 1919 98.97% 1.1 1.2 

Mức 

3 

16 
Tân 

Bình 
5602 5602 100% 4981 4936 99.10% 0.9 1.4 

Mức 

3 

17 
Tân 

Phú 
6931 6931 100% 5507 5444 98.86% 0.7 1.2 

Mức 

3 

18 
Thủ 

Đức 
8655 8655 100% 6406 6271 97.89% 0.9 1.2 

Mức 

3 

19 
Bình 

Tân 
6986 6986 100% 5221 5191 99.43% 0.8 1.3 

Mức 

3 

20 
Bình 

Chánh 
9574 9574 100% 7394 7110 96.16% 0.8 1.3 

Mức 

3 

21 
Cần 

Giờ 
1176 1176 100% 1131 1079 95.40% 1.2 1.5 

Mức 

3 

22 Củ Chi 6025 6025 100% 5446 5345 98.15% 1.1 1.4 
Mức 

3 

23 
Hóc 

Môn 
3721 3721 100% 3991 3984 99.82% 0.9 1.3 

Mức 

3 

24 
Nhà 

Bè 
1665 1665 100% 1416 1402 99.01% 1.1 1.6 

Mức 

3 

Thành phố 99272 99272 100% 87141 85840 98.51% 0.9 1.3 
Mức 

3 

(HTCTTH: hoàn thành chương trình tiểu học) 

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 99272/99272 đạt 100%%, 

- Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 85840/87141, đạt 

98,5%. 

- Định mức phòng học/lớp đạt 0,9 

- Định mức giáo viên/lớp đạt 1.3 

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có có 24/24 quận, huyện đạt chuẩn 

PCGDTH mức 3 (319/319 phường, xã đạt mức độ 3) theo Nghị định 20/2014/NĐ-

CP và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT. 
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4. Công tác PCGD bậc trung học cơ sở (THCS). 

- Các quận huyện đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thực hiện công tác 

PCGD THCS tại địa phương. Từng đơn vị kiện toàn ban chỉ đạo và tăng cường 

hiệu quả công tác đạo hoạt động phổ cập giáo dục từ việc điều tra, khảo sát, đánh 

giá kết quả thực hiện, bảo quản hồ sơ sổ sách quản lý cho đến việc xây dựng, sửa 

chữa cơ sở vật chất, tạo nguồn giáo viên, nâng cao hiệu quả vận động và xây dựng 

lớp học phổ cập, vận động giáo viên, các ban ngành, đoàn thể tham gia và tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến từng hộ 

gia đình. 

- Thường xuyên tiến hành công tác điều tra, thống kê, cập nhật, khảo sát 

từng hộ gia đình và tổ chức các lớp giảng dạy PCGD theo từng khối lớp theo và 

trên địa bàn phường, xã. 

- Qua kết quả kiểm tra, thành phố hiện có 319/319 phường, xã thị trấn duy 

trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2017, với 265.276/273.309 đối tượng 

trong độ tuổi từ 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 97,12% (tăng so 

với năm 2016 là 244.926/253.036, tỷ lệ 96.79%).  

- Cụ thể kết quả tỷ lệ đạt chuẩn của từng quận, huyện như sau: 

STT Quận Huyện 
Tổng số trẻ 

15 - 18 tuổi 

Số có bằng 

TN THCS 
Tỷ lệ 

Mức độ 

đạt 

1 Quận 1 6627 6225 93.93% 2 

2 Quận 2 4507 4374 97.04% 3 

3 Quận 3 8659 8481 97.90% 3 

4 Quận 4 6621 6480 97.87% 3 

5 Quận 5 7160 6969 97.33% 2 

6 Quận 6 10355 10155 98.06% 3 

7 Quận 7 8964 8660 96.61% 2 

8 Quận 8 16343 16112 98.60% 3 

9 Quận 9 9535 9261 97.12% 2 

10 Quận 10 7076 6923 97.83% 3 

11 Quận 11 10035 9809 97.75% 3 

12 Quận 12 13621 13313 97.70% 3 

13 Bình Thạnh 15851 15453 97.49% 2 

14 Phú Nhuận 6959 6813 97.90% 3 

15 Gò Vấp 17724 17466 98.50% 3 

16 Tân Bình 17275 16857 97.58% 3 

17 Tân Phú 16726 16421 98.18% 3 

18 Bình Tân 16612 16427 98.88% 3 

19 Thủ Đức 16315 15936 97.68% 3 

20 Bình Chánh 18751 17760 94.70% 2 
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21 Hóc Môn 12921 12570 97.28% 3 

22 Củ Chi 16844 15529 92.19% 2 

23 Nhà Bè 4708 4618 98.09% 3 

24 Cần Giờ 3973 3650 91.87% 2 

Thành phố 274162 266262 97.12% 2 

(Mức độ theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ về phổ cập giáo dục, XMC) 

- Công tác PCGD bậc THCS được các quận huyện quan tâm thực hiện đúng 

kế hoạch và đúng quy định. Các quận huyện nỗ lực duy trì kết quả đạt được với 

mục tiêu nâng cao tỷ lệ và mức độ đạt được. Công tác quản lý hồ sơ tại cơ sở kỹ 

lưỡng, rõ ràng và trình tự kiểm tra ở các đơn vị tốt. 

5. Công tác phổ cập bậc trung học. 

- Trên cơ sở Quyết định 3615/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục 

bậc trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Ban chỉ 

đạo PCGD - XMC các địa phương đã tích cực triển khai, chỉ đạo cơ sở điều tra 

nắm chắc tình hình dân số độ tuổi, chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể 

duy trì kết quả thực hiện công tác phổ cập bậc trung học. Tăng cường chỉ đạo công 

tác phân luồng học sinh THCS, nâng cao chất lượng giáo dục dạy nghề và giáo 

dục thường xuyên. Năm 2017 toàn thành phố tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập 

bậc trung học theo xu hướng nâng cao tỷ lệ đã đạt được qua từng năm. 

- Kết quả kiểm tra phổ cập có 24/24 quận, huyện đạt chuẩn phổ cập bậc 

trung học theo chuẩn của thành phố. Có 319/319 phường, xã đạt chuẩn phổ cập 

bậc trung học. 

Kết quả tỷ lệ đạt chuẩn của từng quận, huyện như sau: 

TT 
Quận 

Huyện 

Số trẻ 

từ 18 - 

21 tuổi 

Có 

bằng 

TN 

THPT 

Tỷ lệ 

Số 

P/X 

đạt 

chuẩn 

Tổng 

số 

P/X 

Tỷ lệ 

P/X 

đạt 

Kết 

quả 

1 Quận 1 6285 5330 84.81% 10 10 100% Đạt 

2 Quận 2 4056 3477 85.72% 8 8 100% Đạt 

3 Quận 3 7906 7005 88.60% 14 14 100% Đạt 

4 Quận 4 5713 4983 87.22% 15 15 100% Đạt 

5 Quận 5 6717 6444 95.94% 15 15 100% Đạt 

6 Quận 6 9516 8370 87.96% 14 14 100% Đạt 

7 Quận 7 7388 6418 86.87% 10 10 100% Đạt 

8 Quận 8 15321 13753 89.77% 16 16 100% Đạt 

9 Quận 9 8523 7792 91.42% 13 13 100% Đạt 

10 Quận 10 7251 6958 95.96% 15 15 100% Đạt 

11 Quận 11 8787 7671 87.30% 16 16 100% Đạt 

12 Quận 12 11276 10237 90.79% 11 11 100% Đạt 
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13 Bình Thạnh 15329 13916 90.78% 20 20 100% Đạt 

14 Phú Nhuận 6259 6044 96.56% 15 15 100% Đạt 

15 Gò Vấp 15932 13784 86.52% 16 16 100% Đạt 

16 Tân Bình 17374 16070 92.49% 15 15 100% Đạt 

17 Tân Phú 13941 12619 90.52% 11 11 100% Đạt 

18 Bình Tân 13932 12475 89.54% 10 10 100% Đạt 

19 Thủ Đức 17226 15648 90.84% 12 12 100% Đạt 

20 Bình Chánh 14107 11517 81.64% 16 16 100% Đạt 

21 Hóc Môn 11364 9480 83.42% 12 12 100% Đạt 

22 Củ Chi 13337 9159 72.30% 21 21 100% Đạt 

23 Nhà Bè 4045 3557 87.94% 7 7 100% Đạt 

24 Cần Giờ 3143 2410 76.68% 7 7 100% Đạt 

Thành phố 244728 215117 87.83% 319 319 100% Đạt 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD-

XMC 

1. Các mặt làm được. 

- Được sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực 

của Ban chỉ đạo phổ cập phường/xã, quận/huyện và sự phối hợp tốt giữa các ban 

ngành đoàn thể, công tác PCGD-XMC tiếp tục ổn định và đi vào nề nếp. 

- Thành phố và từng quận huyện, phường, xã đã thực hiện kiện toàn nhân 

sự Ban chỉ đạo công tác PCGD-XMC phù hợp với tình hình mới và nhằm nâng 

cao chất lượng công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên. Ban chỉ đạo PCGD-

XMC các cấp đã ban hành kịp thời các văn bản quán triệt Nghị quyết của Thành 

ủy, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác PCGD-XMC ở mỗi cấp. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai thực 

hiện công tác PCGD-XMC. 

- Các điều kiện thực hiện phổ cập, XMC về cơ bản được luôn được duy trì 

và bảo đảm. Ngoài nguồn ngân sách thành phố đầu tư, một số địa phương còn ưu 

tiên dành kinh phí để đầu tư cho công tác phổ cập, huy động các lực lượng xã hội 

đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập, XMC và các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đi học phổ cập, XMC, học tiếp tục sau khi biết 

chữ. 

- Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin điều tra, thống kê PCGD-XMC đã 

được đưa về thành phố quản lý tại công viên phần mềm Quang Trung. 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT, trung tâm GDTX, trường 

dạy nghề đã chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng hiệu suất đào tạo, đổi 

mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá; quan tâm sâu sát đến 

từng đối tượng học sinh, vận động, hỗ trợ và thực hiện từng bước giảm tỉ lệ lưu 

ban, bỏ học. 
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- Lực lượng chuyên trách phổ cập ở các phường/xã, quận/huyện năng động 

nhiệt tình và được tập huấn hàng năm. Mỗi phường, xã đều cố gắng xây dựng lực 

lượng chuyên trách công tác PCGD-XMC, mỗi trường đều có một giáo viên tham 

gia công tác phổ cập, XMC. 

- Kết quả đạt được của các quận, huyện trong năm 2017 khá cao, vững chắc 

và có nhiều tiến bộ. Việc quản lý và cập nhật thông tin trên web được quan tâm 

tốt hơn. 

2. Các mặt khó khăn, tồn tại. 

- Công tác PCGD trung học của Thành phố năm 2017 đã có nhiều tiến bộ 

nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định số lượng người nhập cư đông ở một số 

quận, huyện. 

- Công tác điều tra thực hiện chính xác nhưng việc cập nhật thông tin quản 

lý qua mạng còn chưa đầy đủ và kịp thời do cán bộ chuyên trách phổ cập của 

phường, xã còn thiếu hoặc thường xuyên thay đổi, kiến thức và kỹ năng sử dụng 

máy tính còn hạn chế. 

- Chế độ chính sách chưa thỏa đáng đối với cán bộ chuyên trách phổ cập, 

việc vận dụng chính sách chưa đồng đều giữa các quận huyện. Các hướng dẫn về 

tài chính và nhân sự cho công tác PCGD-XMC chưa đầy đủ. 

- Một số mức chi cho hoạt động PCGD-XMC (chi cho điều tra, chi cho cập 

nhật và quản lý phần mềm, chi giáo viên,…) chưa có hướng dẫn cụ thể. 

- Thời gian yêu cầu cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý ngắn, số lượng 

phiếu điều tra, số liệu khá nhiều dễ dẫn đến khả năng sai sót khi nhập số liệu. 

- Một số mẫu biểu cần cải tiến, cập nhật để phù hợp với quy định mới và 

thuận lợi hơn cho cán bộ chuyên trách điều tra, ghi nhận, tổng hợp số liệu. 

III.  PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD-XMC 

NĂM 2018. 

Ban chỉ đạo đạo thành phố tiếp tục có hướng dẫn thực hiện công tác PCGD 

– XMC, củng cố, duy trì và phát triển, đảm bảo vững chắc kết quả của các đơn vị 

đã đạt chuẩn; có giải pháp quyết liệt đối với các đơn vị đạt chuẩn chưa vững chắc. 

Toàn thành phố phấn đấu duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

PCGDTH, THCS, phổ cập bậc Trung học, XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết 

chữ vào cuối năm 2018. 

1. Mục tiêu. 

- Xây dựng hoàn thiện, thông qua phê duyệt các cấp và triển khai Đề án 

PCGDTH, THCS và trung học giai đoạn 2017 - 2020 với nhiều giải pháp tổng thể 

phù hợp với quy định chung và phát huy các thế mạnh riêng của Thành phố. 

- Củng cố, duy trì và phát huy kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, công tác 

XMC-GDTTSKBC, PCGDTH đúng độ tuổi, PCGD THCS. Phấn đấu duy trì đạt 

chuẩn phổ cập bậc trung học; tăng tỷ lệ huy động trẻ vào các lớp đầu cấp và hiệu 

quả đào tạo; giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học ở cấp THCS và THPT. Tăng cường nâng 



12 

cao nhận thức của toàn xã hội, của ngành giáo dục trong việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động PCGD-XMC. 

- Nâng cao kết quả đạt chuẩn chưa vững chắc cả về số lượng và chất lượng 

của một số địa phương bằng việc quan tâm chỉ đạo sâu sát dựa trên kế hoạch chi 

tiết của đơn vị để củng cố, duy trì và phát triển thành quả phổ cập. 

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý PCGD-XMC, đảm 

bảo công tác trích xuất dữ liệu từ hệ thống để kiểm tra, đánh giá, quyết định công 

nhận và khai thác nguồn dữ liệu. 

- Tiếp tục tham mưu xây dựng các quy định liên quan đến PCGD như: tài 

chính, chuẩn PCGD trung học,… cho phù hợp với giai đoạn mới. Xây dựng và 

triển khai đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác PCGD-XMC trên địa bàn 

Thành phố. 

- Đến cuối năm 2018, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: 

+ 100% các quận, huyện đều có đủ cơ sở vật chất, trường lớp đáp ứng các 

yêu cầu của công tác PCGD-XMC theo xu hướng nâng dần tỷ lệ để đạt mức 300 

phòng học/10000 học sinh mà Đảng bộ Thành phố đã đề ra đến cuối năm 2020. 

+ 100% các phường, xã đạt chuẩn XMC-GDTTSKBC, PCGDMN trẻ em 5 

tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS, phổ cập bậc trung học. 

+ 100% cán bộ chuyên trách quận, huyện, 100% cán bộ chuyên trách 

phường, xã được tập huấn nghiệp vụ theo các văn bản hướng dẫn cũng như việc 

sử dụng và cập nhật hệ thống phần mềm quản lý PCGD-XMC, đảm bảo có thể 

khai thác tốt nguồn số liệu thống kê được trích xuất từ hệ thống. 

2. Biện pháp. 

- Trao đổi, xin ý kiến góp ý việc xây dựng Đề án đối với các phòng ban và 

bộ phận liên quan. Đồng thời trình các cấp lãnh đạo xem xét và phê duyệt. Thực 

hiện việc triển khai và phối hợp đồng bộ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương 

có liên quan. Tiếp tục triển khai các Đề án PCGD mầm non, Đề án XMC đã được 

phê duyệt. 

- Đảm bảo xuyên suốt việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch các cấp, 

duy trì chế độ báo cáo định kỳ. Tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ và công tác triển 

khai, học tập kinh nghiệm. 

- Triển khai Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

GDĐT về Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý 

PCGD-XMC. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ phụ trách, cán bộ chuyên 

trách PCGD-XMC của quận, huyện và phường, xã, thị trấn. 

- Tiếp tục phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công 

tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, công tác XMC-GDTTSKBC, PCGDTH, PCGD 

THCS và phổ cập bậc trung học; tiếp tục tuyên truyền rộng rãi văn bản liên quan 

trong nhân dân. 
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- Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhận đạt thành tích, hiệu quả thực 

hiện công tác PCGD-XMC. 

- Cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý công tác PCGD-XMC đã được đưa 

về thành phố, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý công tác 

PCGD-XMC nhằm nâng cao công tác thống kê và khai thác nguồn dữ liệu. 

- Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành và sự quan tâm chỉ đạo sâu 

sát các quận, huyện có tỷ lệ đạt các chuẩn PCGD chưa bền vững. Chỉ đạo các 

quận huyện, phường xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết, làm rõ điều kiện, khả 

năng ổn định, phát triển theo từng tiêu chí phổ cập trong đó chú trọng việc cung 

cấp thông tin để đưa vào kế hoạch phát triển giáo dục tổng thể của địa phương 

cũng như kế hoạch giáo dục hằng năm. Những phường, xã chưa đạt chuẩn phải 

có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn, số còn lại phấn đấu nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn. 

- Mở rộng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, GDTX đến các 

phường, xã, thị trấn, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường trung cấp, cao 

đẳng, trung tâm dạy nghề, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên (GDNN-GDTX) để tạo cơ hội học tập cho người dân đáp ứng yêu cầu xây 

dựng xã hội học tập. Vận động số trẻ em ngoài nhà trường từ lớp 1 đến lớp 12 vào 

học PCGD ở các lớp linh hoạt hoặc học tại các trung tâm GDNN-GDTX, Trung 

tâm học tập cộng đồng để duy trì và nâng cao chất lượng PCGD-XMC. 

- Các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số, ngăn chặn tình 

trạng lưu ban bỏ học, đảm bảo chất lượng dạy học, chú trọng đổi mới kiểm tra 

đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, cá thể hóa hoạt động dạy học, quan tâm 

đến từng đối tượng học sinh. 

- Tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các phường, xã thị trấn 

đã chuẩn hóa theo quy định chung, có chế độ chăm lo điều kiện vật chất và tinh 

thần để đội ngũ yên tâm công tác. Thường xuyên cập nhật hồ sơ sổ sách PCGD-

XMC một cách chính xác, khoa học, đúng pháp lý, số liệu thống kê khớp với hồ 

sơ và lưu trữ cẩn thận,  

- Việc phát triển các lớp linh hoạt bậc phổ thông và phối hợp mở rộng đào 

tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt đối với các 

huyện ngoại thành. Đây là một biện pháp quan trọng và có ý nghĩa chiến lược 

trong suốt quá trình thực hiện phổ cập bậc trung học.  

- Có kế hoạch phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS theo học các chương 

trình đào tạo trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Tăng cơ hội học tập 

cho các đối tượng phổ cập có hoàn cảnh khó khăn không theo học được trong hệ 

thống giáo dục chính quy. Đa dạng các hình thức học tập, tăng cường đổi mới 

phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng điều kiện học tập của các đối tượng. Ngoài 

ra, việc vận động người học đến lớp, duy trì sĩ số đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể 

thiết thực phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng địa phương. 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. 

Nhằm nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực là giải pháp quyết định 

cho phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội (xóa đói giảm nghèo, thất 

nghiệp, tệ nạn xã hội…), Sở Giáo dục và Đào tạo xin kiến nghị với UBND thành 

phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, 

có điều chỉnh bổ sung phù hợp với sự phát triển đồng thời nâng cấp hệ thống 

trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp, dạy nghề,… để đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo các quận, 

huyện thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS một 

cách có hiệu quả. 

2. Ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện chế độ chính sách cho 

đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phù hợp với 

tình hình mới để đội ngũ này yên tâm công tác. Bổ sung thêm công việc chuyên 

trách phổ cập giáo dục trong chức danh của một vị trí việc làm ở các trường mầm 

non, trường phổ thông.  

3. Tăng cường xây dựng hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ và sát hợp để 

chủ trương xã hội hóa giáo dục được phát huy mạnh mẽ ở cơ sở địa phương. 

4. Tiếp tục rà soát và cải tiến hệ thống phần mềm quản lý PCGD-XMC theo 

hướng thuận lợi, tối ưu cách nhập phiếu điều tra, số liệu cho cán bộ phụ trách của 

quận, huyện, phường, xã, đồng thời vẫn đảm bảo tính chính xác trong thống kê và 

sử dụng thông tin điều tra. Hoàn thiện các biểu mẫu trên hệ thống phần mềm quản 

lý PCGD-XMC nhằm phát huy thế mạnh thống kê và phù hợp với các vấn đề thực 

tiễn./. 

 
Nơi nhận:  

- Bộ GDĐT, Vụ GDTrH (để b/c); 

- TT.UBND thành phố (để b/c);   

- VP.UBND thành phố (để b/c);  

- BCĐ.PCGD thành phố (để b/c); 

- Ban giám đốc (để biết);  

- BCĐ.PCGD quận, huyện (để biết);    

- Lưu: VP, MN, GDTH, GDTrH, GDTX. 
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